
BẢNG THÔNG TIN CÁC LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG DỰ 

ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG  

Khu BT01, BT02, BT03, BT04, BT05, TM04, TM05, TM07, TM08, TM09, TM10, 

TM23, TM24, TM26, TM27, TM28, TM31, TM32, TM33 

(Đính kèm văn bản số     /SXD-QLQHKT&NƠ ngày     /01/2025 của Sở Xây dựng) 

Số 

TT 

Ký hiệu  

lô đất 

Diện tích lô đất  

(m2) 
Tên đường 

Loại hình  

sản phẩm 

I BT 01 

1 BT01-01     248.38  Đường Trương Văn Ly, N1 Đất nền 

2 BT01-02                 246.31  Đường Trương Văn Ly Đất nền 

3 BT01-03                 246.31  Đường Trương Văn Ly Đất nền 

4 BT01-04                 246.31  Đường Trương Văn Ly Đất nền 

5 BT01-05                 246.31  Đường Trương Văn Ly Đất nền 

6 BT01-06                 243.71  Đường Trương Văn Ly, N4 Đất nền 

7 BT01-07                 248.21  Đường D2, N4 Đất nền 

8 BT01-08                 246.31  Đường D2 Đất nền 

9 BT01-09                 246.31  Đường D2 Đất nền 

10 BT01-10                 246.31  Đường D2 Đất nền 

11 BT01-11                 246.31  Đường D2 Đất nền 

12 BT01-12                 248.53  Đường D2, N1 Đất nền 

II BT 02 

1 BT02-01                 296.27  Đường N2, D2 Đất nền 

2 BT02-02                 240.20  Đường N2 Đất nền 

3 BT02-03                 240.20  Đường N2 Đất nền 

4 BT02-04                 240.20  Đường N2 Đất nền 

5 BT02-05                 240.20  Đường N2 Đất nền 

6 BT02-06                 240.20  Đường N2 Đất nền 

7 BT02-07                 240.20  Đường N2 Đất nền 

8 BT02-08                 240.20  Đường N2 Đất nền 

9 BT02-09                 296.22  Đường N2, D5 Đất nền 

10 BT02-10                 296.25  Đường N4, D5 Đất nền 

11 BT02-11                 240.20  Đường N4 Đất nền 

12 BT02-12                 240.20  Đường N4 Đất nền 

13 BT02-13                 240.20  Đường N4 Đất nền 

14 BT02-14                 240.20  Đường N4 Đất nền 

15 BT02-15                 240.20  Đường N4 Đất nền 

16 BT02-16                 240.20  Đường N4 Đất nền 

17 BT02-17                 240.20  Đường N4 Đất nền 

18 BT02-18                 296.27  Đường N4, D2 Đất nền 

III BT 03 

1 BT03-01                 248.78  Đường D5, N1 Đất nền 

2 BT03-02                 246.26  Đường D5, N1 Đất nền 

3 BT03-03                 246.26  Đường D5, N1 Đất nền 

4 BT03-04                 246.26  Đường D5, N1 Đất nền 

5 BT03-05                 246.26  Đường D5, N1 Đất nền 

6 BT03-06                 248.12  Đường D5, N4 Đất nền 



7 BT03-07                 243.52  Đường Phạm Đình Hổ, N4 Đất nền 

8 BT03-08                 246.26  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

9 BT03-09                 246.26  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

10 BT03-10                 246.26  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

11 BT03-11                 246.26  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

12 BT03-12                 248.81  Đường Phạm Đình Hổ, N1 Đất nền 

IV BT 04 

1 BT04-01                 410.48  Đường Phạm Đình Hổ, N1 Đất nền 

2 BT04-02                 319.00  Đường N1 Đất nền 

3 BT04-03                 319.00  Đường N1 Đất nền 

4 BT04-04                 319.00  Đường N1 Đất nền 

5 BT04-05                 319.00  Đường N1 Đất nền 

6 BT04-06                 319.00  Đường N1 Đất nền 

7 BT04-07                 319.00  Đường N1 Đất nền 

8 BT04-08                 319.00  Đường N1 Đất nền 

9 BT04-09                 319.00  Đường N1 Đất nền 

10 BT04-10                 319.00  Đường N1 Đất nền 

11 BT04-11                 319.00  Đường N1 Đất nền 

12 BT04-12                 319.00  Đường N1 Đất nền 

13 BT04-13                 319.00  Đường N1 Đất nền 

V BT 05 

1 BT05-01                 405.50  Đường Phạm Đình Hổ, N4 Đất nền 

2 BT05-02                 319.00  Đường N4 Đất nền 

3 BT05-03                 319.00  Đường N4 Đất nền 

4 BT05-04                 319.00  Đường N4 Đất nền 

5 BT05-05                 319.00  Đường N4 Đất nền 

6 BT05-06                 319.00  Đường N4 Đất nền 

7 BT05-07                 319.00  Đường N4 Đất nền 

8 BT05-08                 319.00  Đường N4 Đất nền 

9 BT05-09                 319.00  Đường N4 Đất nền 

10 BT05-10                 319.00  Đường N4 Đất nền 

11 BT05-11                 319.00  Đường N4 Đất nền 

12 BT05-12                 319.00  Đường N4 Đất nền 

13 BT05-13                 319.00  Đường N4 Đất nền 

VI TM 04 

1 TM04-19                 132.41  Đường D9, N1 Đất nền 

2 TM04-20                 111.00  Đường N1 Đất nền 

3 TM04-21                 111.00  Đường N1 Đất nền 

4 TM04-22                 111.00  Đường N1 Đất nền 

5 TM04-23                 111.00  Đường N1 Đất nền 

6 TM04-24                 111.00  Đường N1 Đất nền 

7 TM04-25                 111.00  Đường N1 Đất nền 

8 TM04-26                 111.00  Đường N1 Đất nền 

9 TM04-27                 111.00  Đường N1 Đất nền 

10 TM04-28                 111.00  Đường N1 Đất nền 

11 TM04-29                 111.00  Đường N1 Đất nền 



12 TM04-30                 111.00  Đường N1 Đất nền 

13 TM04-31                 111.00  Đường N1 Đất nền 

14 TM04-32                 111.00  Đường N1 Đất nền 

15 TM04-33                 111.00  Đường N1 Đất nền 

16 TM04-34                 111.00  Đường N1 Đất nền 

17 TM04-35                 111.00  Đường N1 Đất nền 

18 TM04-36                 131.62  Đường Phạm Đình Hổ, N1 Đất nền 

VII TM 05 

1 TM05-18                 132.41  Đường Đặng Quang Cầm, N1 Đất nền 

2 TM05-19                 111.00  Đường N1 Đất nền 

3 TM05-20                 111.00  Đường N1 Đất nền 

4 TM05-21                 111.00  Đường N1 Đất nền 

5 TM05-22                 111.00  Đường N1 Đất nền 

6 TM05-23                 111.00  Đường N1 Đất nền 

7 TM05-24                 111.00  Đường N1 Đất nền 

8 TM05-25                 111.00  Đường N1 Đất nền 

9 TM05-26                 111.00  Đường N1 Đất nền 

10 TM05-27                 111.00  Đường N1 Đất nền 

11 TM05-28                 111.00  Đường N1 Đất nền 

12 TM05-29                 111.00  Đường N1 Đất nền 

13 TM05-30                 111.00  Đường N1 Đất nền 

14 TM05-31                 111.00  Đường N1 Đất nền 

15 TM05-32                 111.00  Đường N1 Đất nền 

16 TM05-33                 111.00  Đường N1 Đất nền 

17 TM05-34                 147.02  Đường N1, D9 Đất nền 

VIII TM 07 

1 TM07-01                 534.17  Đường Phạm Đình Hổ, N4 Đất nền 

2 TM07-02                 375.00  Đường N4 Đất nền 

3 TM07-03                 375.00  Đường N4 Đất nền 

4 TM07-04                 375.00  Đường N4 Đất nền 

IX TM 08 

1 TM08-01                 375.00  Đường N4 Đất nền 

2 TM08-02                 375.00  Đường N4 Đất nền 

3 TM08-03                 375.00  Đường N4 Đất nền 

4 TM08-04                 375.00  Đường N4 Đất nền 

5 TM08-05                 375.00  Đường N4 Đất nền 

6 TM08-06                 375.00  Đường N4 Đất nền 

X TM 09 

1 TM09-05                 375.00  Đường N4 Đất nền 

2 TM09-06                 375.00  Đường N4 Đất nền 

XI TM 10 

1 TM10-05                 375.00  Đường N6 Đất nền 

2 TM10-06                 375.00  Đường N6 Đất nền 

3 TM10-07                 375.00  Đường N6 Đất nền 

4 TM10-08                 375.00  Đường Phạm Đình Hổ, N4 Đất nền 

XII TM 23 



1 TM23-03                 336.00  Đường D13 Đất nền 

2 TM23-04                 336.00  Đường D13 Đất nền 

XIII TM 24 

1 TM24-01                 336.00  Đường D13 Đất nền 

2 TM24-02                 336.00  Đường D13 Đất nền 

3 TM24-03                 336.00  Đường D13 Đất nền 

4 TM24-04                 336.00  Đường D13 Đất nền 

5 TM24-05                 336.00  Đường D13 Đất nền 

6 TM24-06                 336.00  Đường D13 Đất nền 

7 TM24-07                 336.00  Đường D13 Đất nền 

8 TM24-08                 336.00  Đường D13 Đất nền 

XIV TM 26 

1 TM26-01                 167.69  Đường D11, N7 Đất nền 

2 TM26-02                 117.32  Đường D11 Đất nền 

3 TM26-03                 117.32  Đường D11 Đất nền 

4 TM26-04                 117.32  Đường D11 Đất nền 

5 TM26-05                 117.32  Đường D11 Đất nền 

6 TM26-06                 117.32  Đường D11 Đất nền 

7 TM26-07                 117.32  Đường D11 Đất nền 

8 TM26-08                 117.32  Đường D11 Đất nền 

9 TM26-09                 117.32  Đường D11 Đất nền 

10 TM26-10                 117.32  Đường D11 Đất nền 

11 TM26-11                 117.32  Đường D11 Đất nền 

12 TM26-12                 117.32  Đường D11 Đất nền 

13 TM26-13                 163.18  Đường D11, Bùi Thị Xuân Đất nền 

XV TM 27 

1 TM27-01                 115.22  Đường N7, D8 Đất nền 

2 TM27-02                 108.00  Đường N7 Đất nền 

3 TM27-03                 108.00  Đường N7 Đất nền 

4 TM27-04                 108.00  Đường N7 Đất nền 

5 TM27-05                 108.00  Đường N7 Đất nền 

6 TM27-06                 108.00  Đường N7 Đất nền 

7 TM27-07                 108.00  Đường N7 Đất nền 

8 TM27-08                 108.00  Đường N7 Đất nền 

9 TM27-09                 108.00  Đường N7 Đất nền 

10 TM27-10                 108.00  Đường N7 Đất nền 

11 TM27-11                 108.00  Đường N7 Đất nền 

12 TM27-12                 108.00  Đường N7 Đất nền 

13 TM27-13                 108.00  Đường N7 Đất nền 

14 TM27-14                 108.00  Đường N7 Đất nền 

15 TM27-15                 108.00  Đường N7 Đất nền 

16 TM27-16                 108.00  Đường N7 Đất nền 

17 TM27-17                 108.00  Đường N7 Đất nền 

18 TM27-18                 108.00  Đường N7 Đất nền 

19 TM27-19                 108.00  Đường N7 Đất nền 

20 TM27-20                 108.00  Đường N7 Đất nền 

21 TM27-21                 108.00  Đường N7 Đất nền 



22 TM27-22                 115.23  Đường N7, D11 Đất nền 

23 TM27-23                 110.74  Đường N10, D11 Đất nền 

24 TM27-24                 108.00  Đường N10 Đất nền 

25 TM27-25                 108.00  Đường N10 Đất nền 

26 TM27-26                 108.00  Đường N10 Đất nền 

27 TM27-27                 108.00  Đường N10 Đất nền 

28 TM27-28                 108.00  Đường N10 Đất nền 

29 TM27-29                 108.00  Đường N10 Đất nền 

30 TM27-30                 108.00  Đường N10 Đất nền 

31 TM27-31                 108.00  Đường N10 Đất nền 

32 TM27-32                 108.00  Đường N10 Đất nền 

33 TM27-33                 108.00  Đường N10 Đất nền 

34 TM27-34                 108.00  Đường N10 Đất nền 

35 TM27-35                 108.00  Đường N10 Đất nền 

36 TM27-36                 108.00  Đường N10 Đất nền 

37 TM27-37                 108.00  Đường N10 Đất nền 

38 TM27-38                 108.00  Đường N10 Đất nền 

39 TM27-39                 108.00  Đường N10 Đất nền 

40 TM27-40                 108.00  Đường N10 Đất nền 

41 TM27-41                 108.00  Đường N10 Đất nền 

42 TM27-42                 108.00  Đường N10 Đất nền 

43 TM27-43                 108.00  Đường N10 Đất nền 

44 TM27-44                 110.74  Đường N10, D8 Đất nền 

XVI TM 28 

1 TM28-01                 110.71  Đường N10, D8 Đất nền 

2 TM28-02                 108.00  Đường N10 Đất nền 

3 TM28-03                 108.00  Đường N10 Đất nền 

4 TM28-04                 108.00  Đường N10 Đất nền 

5 TM28-05                 108.00  Đường N10 Đất nền 

6 TM28-06                 108.00  Đường N10 Đất nền 

7 TM28-07                 108.00  Đường N10 Đất nền 

8 TM28-08                 108.00  Đường N10 Đất nền 

9 TM28-09                 108.00  Đường N10 Đất nền 

10 TM28-10                 108.00  Đường N10 Đất nền 

11 TM28-11                 108.00  Đường N10 Đất nền 

12 TM28-12                 108.00  Đường N10 Đất nền 

13 TM28-13                 108.00  Đường N10 Đất nền 

14 TM28-14                 108.00  Đường N10 Đất nền 

15 TM28-15                 108.00  Đường N10 Đất nền 

16 TM28-16                 108.00  Đường N10 Đất nền 

17 TM28-17                 108.00  Đường N10 Đất nền 

18 TM28-18                 108.00  Đường N10 Đất nền 

19 TM28-19                 108.00  Đường N10 Đất nền 

20 TM28-20                 108.00  Đường N10 Đất nền 

21 TM28-21                 108.00  Đường N10 Đất nền 

22 TM28-22                 110.71  Đường N10, D11 Đất nền 

XVII TM 31 



1 TM31-01                 125.26  Đường Phạm Đình Hổ, N6 Đất nền 

2 TM31-02                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

3 TM31-03                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

4 TM31-04                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

5 TM31-05                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

6 TM31-06                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

7 TM31-07                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

8 TM31-08                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

9 TM31-09                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

10 TM31-10                 129.95  Đường Phạm Đình Hổ, N7 Đất nền 

11 TM31-11                 129.95  Đường D8, N7 Đất nền 

12 TM31-12                 117.14  Đường D8 Đất nền 

13 TM31-13                 117.14  Đường D8 Đất nền 

14 TM31-14                 117.14  Đường D8 Đất nền 

15 TM31-15                 117.14  Đường D8 Đất nền 

16 TM31-16                 117.14  Đường D8 Đất nền 

17 TM31-17                 117.14  Đường D8 Đất nền 

18 TM31-18                 117.14  Đường D8 Đất nền 

19 TM31-19                 117.14  Đường D8 Đất nền 

20 TM31-20                 129.73  Đường D8, N6 Đất nền 

XVIII TM 32 

1 TM32-01                 167.10  Đường Phạm Đình Hổ, N7 Đất nền 

2 TM32-02                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

3 TM32-03                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

4 TM32-04                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

5 TM32-05                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

6 TM32-06                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

7 TM32-07                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

8 TM32-08                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

9 TM32-09                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

10 TM32-10                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

11 TM32-11                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

12 TM32-12                 117.14  Đường Phạm Đình Hổ Đất nền 

13 TM32-13                 162.55  
Đường Phạm Đình Hổ,  

Bùi Thị Xuân 
Đất nền 

14 TM32-14                 162.75  Đường D8, Bùi Thị Xuân Đất nền 

15 TM32-15                 117.14  Đường D8 Đất nền 

16 TM32-16                 117.14  Đường D8 Đất nền 

17 TM32-17                 117.14  Đường D8 Đất nền 

18 TM32-18                 117.14  Đường D8 Đất nền 

19 TM32-19                 117.14  Đường D8 Đất nền 

20 TM32-20                 117.14  Đường D8 Đất nền 

21 TM32-21                 117.14  Đường D8 Đất nền 

22 TM32-22                 117.14  Đường D8 Đất nền 

23 TM32-23                 117.14  Đường D8 Đất nền 

24 TM32-24                 117.14  Đường D8 Đất nền 

25 TM32-25                 117.14  Đường D8 Đất nền 

26 TM32-26                 167.00  Đường D8, N7 Đất nền 



XIX TM 33 

1 TM33-01                 130.04  Đường D11, N6 Đất nền 

2 TM33-02                 117.32  Đường D11 Đất nền 

3 TM33-03                 117.32  Đường D11 Đất nền 

4 TM33-04                 117.32  Đường D11 Đất nền 

5 TM33-05                 117.32  Đường D11 Đất nền 

6 TM33-06                 117.32  Đường D11 Đất nền 

7 TM33-07                 117.32  Đường D11 Đất nền 

8 TM33-08                 117.32  Đường D11 Đất nền 

9 TM33-09                 117.32  Đường D11 Đất nền 

10 TM33-10                 130.04  Đường D11, N7 Đất nền 
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